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Câu 1. 

Bán kính đáy của khối trụ tròn xoay có thể tích bằng  và chiều cao bằng  là




[bookmark: MTBlankEqn]A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 2. 



Cho hàm số . Giá trị lớn nhất , giá trị nhỏ nhất  của hàm số trên  lần lượt là   




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 3. Mỗi đỉnh của bát diện đều là đỉnh chung của bao nhiêu cạnh?




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 4. 

Tìm  để hàm số  đồng biến trên từng khoảng xác định của chúng.




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 5. 




Gọi  và  tương ứng là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn . Khi đó  bằng:




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 6. 





[image: Shape, rectangle

Description automatically generated]Cho khối lăng trụ đứng  có , đáy  là tam giác vuông cân tại  và  (tham khảo hình vẽ bên). Tính thể tích  của khối lăng trụ đã cho. 


A. . 		B. . 


C. .		D. .
Câu 7. 
Cho hàm số . Mệnh đề nào sau đây là sai?
A. Đồ thị hàm số không có tiệm cận. 	B. Đồ thị hàm số không cắt trục hoành. 	


C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  .	D. Hàm số có tập xác định là .
Câu 8. 

Đồ thị hàm số  và  có bao nhiêu điểm chung?




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 9. 

Tìm bán kính  của khối cầu có thể tích . 




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 10. 
Tìm tập xác định của hàm số sau  


A. . 				B. . 	


C. .		D. .
Câu 11. 
Tính giá trị của  




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 12. 

Giá trị của  với  bằng




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 13. 
Tập xác định của hàm số  là




A. . 	B. . 		C. .	D. .
Câu 14. 


[image: ]Cho hàm số   có đồ thị như hình vẽ. Xác định dấu của hệ số 

A. . 	

B. . 	

C. .	

D. .
Câu 15. 


Cho hàm số  có  và . Khẳng định nào sau đây đúng? 

A.Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang .
B. Đồ thị hàm số không có đường tiệm cận ngang. 	

C. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng .				
D. Đồ thị hàm số không có đường tiệm cận đứng.
Câu 16. 

Một hình trụ có diện tích xung quanh bằng  và bán kính đáy là . Tính độ dài đường cao của hình trụ đó. 




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 17. 

Với  là các số thực và . Mệnh đề nào sau đây là đúng? 


A. . 			B.  . 	


C. .		D. .
Câu 18. 
Số các nghiệm nguyên của bất phương trình  là




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 19. 
Số các đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 20. 
Hàm số nào sau đây đồng biến trên ? 




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 21. 


Phương trình  có hai nghiệm . Hãy tính giá trị của .  




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 22. 

Cắt hình nón bởi một mặt phẳng đi qua trục ta được thiết diện là một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng . Thể tích  của khối nón đó bằng: 




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 23. 




Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là hình chữ nhật  có cạnh  và  nằm trên hai đáy của khối trụ. Biết  và . Tính thể tích của khối trụ. 




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 24. 


Gọi  lần lượt là các điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị hàm số . Tính độ dài đoạn   




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 25. 

[image: ]Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Hàm số  đồng biến trên khoảng nào sau đây?


A. . 		B. . 		


C. .		D. .
Câu 26. 
Bất phương trình  có tập nghiệm là




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 27. 


Cho hàm số  . Để hàm số có 2 điểm cực trị có hoành độ đều thuộc khoảng  thì giá trị của  là 




A. . 	B. . 		C. .	D. .
Câu 28. 




Cho hình lăng trụ đứng  có đáy là tam giác vuông cân tại ,, cạnh bên . Tính thể tích của khối cầu ngoại tiếp tứ diện .    




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 29. 





Gọi  là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số  sao cho giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng . Số phần tử của tập  là 




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 30. 




Cho khối tứ diện . Gọi  lần lượt là trung điểm của . Tỉ số thể tích của hai khối tứ diện  và  bằng:  




A. . 	B.  . 	C. .	D. .
Câu 31. 

Bất phương trình  nghiệm đúng với mọi số thực  khi và chỉ khi




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 32. 


Cho phương trình . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để phương trình đã cho có đúng 2 nghiệm phân biệt trên đoạn   




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 33. 



Gọi  là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số  để phương trình  có nhiều hơn một nghiệm. Tính tổng giá trị của các phần tử của tập . 




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 34. 


Tất cả các giá trị của  để phương trình  có nghiệm  là




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 35. 




Một cái hộp có dạng hình hộp chữ nhật có thể tích bằng  và chiều dài gấp ba chiều rộng. Chất liệu làm đáy và bốn mặt bên của hộp có giá thành gấp hai lần giá thành của chất liệu làm nắp hộp. Gọi  là chiều cao của hộp để giá thành của hộp là thấp nhất. Biết  là phân số tối giản, . Kết quả  là 




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 36. 


(BONUS) Xét  là các số thực dương tùy ý và . Khi đó  bằng 




A.   .		B.   .	C.   .	D.   .
Câu 37. 
(BONUS) Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 38. 



(BONUS) Cho hàm số , với  là tham số thực. Với giá trị dương nào của  thì ?




A.   .		B.   .		C.   .	D.   .
Câu 39. 









(BONUS) Cho hình nón  có đỉnh  và bán kính đáy bằng . Mặt phẳng  đi qua  sao cho thiết diện tạo bởi  và hình nón có diện tích bằng , đồng thời  tạo với đáy của hình nón một góc . Tính thể tích  của khối nón đã cho.




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 40. 










(BONUS) Một hình trụ  có chiều cao bằng  và  lần lượt là tâm của hai đáy. Hai điểm  và  lần lượt nằm trên hai đường tròn đáy sao cho . Nếu khoảng cách giữa  và  bằng  thì thể tích  của khối trụ tạo nên bởi  là 




A.   .	B.   .	C.   .	D.   .
BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO:
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	A
	B
	A
	B
	B
	B
	A
	C
	B
	A
	D
	A
	C
	D
	A
	A
	A
	A
	C
	D

	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	A
	C
	C
	A
	C
	B
	C
	A
	B
	C
	D
	D
	B
	D
	D
	D
	B
	B
	B
	B
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Câu 1. 
Hàm số  có đạo hàm


A.. 		B. . 		


C. .		D. .

Câu 2. 


Cho phương trình . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để phương trình đã cho có ba nghiệm phân biệt thỏa mãn là




A. . 	B. . 	C. .	D..

Câu 3. 

Thể tích khối chóp có diện tích đáy  và có chiều cao là




A. . 		B. . 	C. .	D..

Câu 4. 

Tung độ giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung là





A. . 		B.  và . 	C. .	D..

Câu 5. 






Cho hình chóp  có đáy là hình vuông, vuông góc với đáy, , khoảng cách từ đến mặt phẳng  bằng . Tính thể tích khối chóp .  




A. . 		B. . 		C. .	D..

Câu 6. 



Cho số dương khác . Biểu thức được viết dưới dạng lũy thừa của với số mũ hữu tỉ là 




A. . 		B.. 		C..	D..

Câu 7. 


Cho hàm số . Hàm số  có đồ thị như hình vẽ sau: Hàm số nghịch biến trong khoảng nào sau đây?
[image: ]




A. . 		B.. 		C..	D..

Câu 8. 
Tính đạo hàm của hàm số .




A. . 	B. . 		C. .	D..

Câu 9. 

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có phương trình là




A. . 	B. . 	C. .	D..

Câu 10. 


Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau. Phương trình  có bao nhiêu nghiệm thực?
[image: A picture containing chart
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A. . 		B. . 		C. .	D..

Câu 11. 





Cho hình chóp  có đáy là tam giác đều cạnh , vuông góc với mặt đáy, góc giữa mặt phẳng  và mặt phẳng đáy bằng . Bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp  bằng:




A. . 		B. . 		C. .	D..

Câu 12. 
Phương trình có nghiệm là 




A. . 		B.. 		C..	D..

Câu 13. 
Tổng các nghiệm của phương trình  là 




A. . 		B. . 		C. .	D..

Câu 14. 




Cho  là ba số thực dương và khác . Đồ thị các hàm số , ,  được cho như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?
[image: ]




A. . 		B. . 	C. .	D..

Câu 15. 
Trong các hàm số sau đây, hàm số nào xác định với mọi giá trị thực của ?




A. . 	B. . 	C. .	D..

Câu 16. 



Cho tam giác vuông tại . Khi quay tam giác quanh cạnh thì hình tròn xoay được tạo thành là:
A.Hình gồm 2 hình nón có chung đáy. 	B.Mặt nón. 		
C.Hình nón.				D.Hình trụ.

Câu 17. 

Gọi lần lượt là chiều cao và bán kính mặt đáy của hình trụ. Diện tích xung quanh của hình trụ là




A. . 	B. . 	C. .	D..

Câu 18. 




Cho tham số , biết rằng phương trình  có hai nghiệm thực  thỏa mãn . Giá trị của  thuộc khoảng nào sau đây?




A. . 		B. . 	C. .	D..

Câu 19. 
Một khối cầu có bán kính  thì có thể tích bằng:




A. . 		B. . 		C. .	D..

Câu 20. 
Một hình trụ có diện tích đáy bằng . Khoảng cách giữa trục và đường sinh của mặt xung quanh hình trụ đó bằng:




A. . 		B. . 		C. .	D..

Câu 21. 
Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ. Cực tiểu của hàm số là 
[image: A picture containing chart
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A. . 		B. . 		C. .	D..

Câu 22. 
Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. . 		B. . 	C. .	D..

Câu 23. 


[image: ]Cho hàm số  liên tục trên  và có đồ thị ở hình bên. Số nghiệm dương phân biệt của phương trình  là


A. . 		B. . 		


C. .		D..

Câu 24. 


Biết bất phương trình  có tập nghiệm là đoạn . Giá trị của  bằng




A. . 	B. . 	C. .	D..

Câu 25. Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập xác định của nó?




A. . 	B. . 	C. .	D..

Câu 26. 
Hàm số có tập xác định là




A. . 	B. . 	C. .	D..

Câu 27. 

Số giao điểm của đồ thị  và đường thẳng  là




A. . 		B. . 		C. .	D..

Câu 28. [image: ]Đường cong trong hình vẽ bên là của hàm số nào sau đây?


A. . 	B. . 	


C. .	D..

Câu 29. Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy 20 và có chiều cao 3 là


A. . 		B. . 		


C. .		D..

Câu 30. 

Cho một hình nón có bán kính đáy bằng  và góc ở đỉnh bằng . Thể tích của khối nón đó là




A. . 	B. . 	C. .	D..

Câu 31. 


Nếu  là số thực dương khác thì  bằng:




A. . 		B. . 		C. .	D..

Câu 32. 
Nghiệm của bất phương trình  là




A. . 		B. . 		C. .	D..

Câu 33. 



Cho  là hai số thực dương thỏa  và  thì tích  nhận giá trị bằng:




A. . 		B. . 		C. .	D..

Câu 34. 




[image: ]Cho hàm số  có đồ thị hàm số  như hình vẽ. Gọi  là giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn . Mệnh đề nào sau đây là đúng?


A. . 	B. . 	


C. .		D..

Câu 35. 


Kim tự tháp Kheops (Kê-ốp) ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng năm trước Công nguyên. Kim tự tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao , cạnh đáy dài . Thể tích của nó là:




A. . 	B. . 	C. .	D..

Câu 36. 
[image: ]Cho đồ thị hàm số  như hình bên. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Hàm số có một cực đại và một cực tiểu. 	


B. Hàm số nghịch biến trên các khoảng  và . 


C. Hàm số đồng biến trên các khoảng  và .


D. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng , tiệm cận ngang .

Câu 37. 



Cho hình chóp  có , . Tính thể tích khối chóp .




A. . 		B. . 	C. .	D..

Câu 38. 








Cho hình chóp  có ,  và góc . Gọi  lần lượt là hình chiếu vuông góc của  trên . Tính bán kính  của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .




A. . 		B.. 		C. .	D..

Câu 39. 

Có tất cả bao nhiêu giá trị thực của tham số để tập nghiệm của phương trình  có đúng 2 phần tử?




A. . 		B. . 		C. .	D..

Câu 40. 



Hàm số xác định, liên tục trên và có đồ thị  như hình vẽ. Biết . Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  lần lượt là 
[image: ]








A.  và . 	B.  và . 	C.  và .	`D. và .

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO:
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	A
	D
	B
	C
	C
	B
	C
	D
	D
	A
	A
	A
	C
	C
	D
	A
	A
	B
	D
	C

	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	B
	C
	D
	D
	B
	B
	A
	C
	A
	A
	A
	B
	D
	B
	D
	C
	D
	D
	C
	B
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Câu 1. 
Phương trình đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 2. 

Cho  và  là hai số dương. Tìm mệnh đề đúng.


A. . 		B. . 	


C. .		D. .
Câu 3. 

Cho  là các số thực tùy ý và  là số thực dương khác 1. Mệnh đề nào sau đây là đúng?




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 4. Trong các hình đa diện sau đây, hình đa diện nào không nội tiếp được một mặt cầu?
A.Hình chóp ngũ giác đều. 		B. Hình hộp chữ nhật. 	
C.Hình tứ diện.			D.Hình chóp có đáy là hình thang vuông.
Câu 5. 
Tập xác định của hàm số  là




A.. 		B.. 	C..	D..
Câu 6. 

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn .




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 7. 
Cho hàm số . Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?





A. nghịch biến trên . 	B.  đồng biến trên và . 	




C.  nghịch biến trên .		D.  đồng biến trên .
Câu 8. 
Tìm nghiệm của phương trình .




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 9. [image: ]Đường cong hình bên là đồ thị hàm số nào trong bốn hàm số sau:


A. . 	B. . 	


C. .	D. .
Câu 10. 

[image: ]Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Hàm số  đồng biến trên khoảng nào sau đây?


A. . 		B. . 	


C. .		D. .
Câu 11. 
Điểm cực tiểu của hàm số  là




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 12. 

Tính thể tích khối chóp tứ giác có diện tích đáy bằng , khoảng cách từ đỉnh đến đáy bằng .




A. . 		B.. 		C. .	D..
Câu 13. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Khối lăng trụ tam giác là khối đa diện lồi. 	
B. Khối lập phương là khối đa diện lồi. 	
C. Khối tứ diện là khối đa diện lồi.	
D. Lắp ghép hai khối hộp sẽ được một khối đa diện lồi.
Câu 14. 





Cho hình chóp tứ giác  có đáy  là hình vuông ,  và . Thể tích của khối chóp  bằng:




A. . 		B. . 		C..	D..
Câu 15. 

Công thức tính thể tích của khối trụ có bán kính đáy  và chiều cao bằng  là




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 16. 

Tìm tập xác định  của hàm số .


A. . 		B. . 	


C. .			D. .
Câu 17. 

Cắt một khối trụ  bằng một mặt phẳng đi qua trục của nó ta được một hình vuông có diện tích bằng . Khẳng định nào sau đây là sai?




A. Khối trụ  có độ dài đường sinh là . 	B. Khối trụ có diện tích toàn phần .



C. Khối trụ có thể tích .		D. Khối trụ có diện tích xung quanh .
Câu 18. 

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để đồ thị hàm số  cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt.




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 19. 
Tìm tập xác định của hàm số .




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 20. 


Biết đồ thị hàm số  có tiệm cận đứng đi qua điểm . Giá trị của  bằng:




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 21. 







Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông cân tại . Cạnh bên vuông góc với mặt phẳng  và ; . Tìm thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp .




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 22. Đồ thị của hàm số nào sau đây nằm phía dưới trục hoành?




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 23. 


Tìm tất cả các giá trị của tham số  để hàm số  đạt cực đại tại .




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 24. 




Đặt , . Hãy biểu diễn  theo  và .




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 25. 

Tìm đạo hàm hàm số của hàm số  với .




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 26. 
Phương trình  có bao nhiêu nghiệm?



A. nghiệm. 	B.  nghiệm. 	C. Vô nghiệm.	D.  nghiệm.
Câu 27. 
Cho tứ diện đều . Khi tăng độ dài cạnh tứ đều lên 2 lần, khi đó thể tích của khối tứ diện đều tăng lên bao nhiêu lần?




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 28. 
Bất phương trình có bao nhiêu nghiệm nguyên dương?




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 29. 



Cho hình chóp đều  có cạnh đáy bằng , góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng . Tính thể tích của khối chóp .




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 30. 

Cho hình nón có chu vi đường tròn đáy là , chiều cao là . Tìm thể tích của khối nón.




A. . 	B. . 	C. .	D. .

Câu 31. 


[image: ]Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị của tham số  để phương trình  có ba nghiệm phân biệt?


A. . 	B. . 	


C. .	D. .
Câu 32. 

Khối chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng , cạnh bên bằng  có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 33. 


Phương trình  có hai nghiệm là . Hãy tính giá trị của 




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 34. 


Cho khối lăng trụ đứng  có đáy là tam giác đều cạnh , chiều cao . Khi đó thể tích khối lăng trụ là 




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 35. 

Tìm tập xác định  của hàm số .


A. . 			B. . 	


C. .		D. .
Câu 36. 
Đầu mỗi tháng anh Bình gửi vào ngân hàng số tiền 3 triệu đồng với lãi suất không thay đổi là / tháng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng (khi ngân hàng đã tính lãi) thì anh Bình được số tiền cả gốc lẫn lãi từ 100 triệu trở lên?




A.  tháng. 	B.  tháng. 	C. tháng.	D.  tháng.
Câu 37. 


Một hình nón có chiều cao , bán kính đáy . Mặt phẳng đi qua đỉnh hình nón nhưng không đi qua trục của hình nón cắt hình nón theo một thiết diện là một tam giác cân có độ dài cạnh đáy bằng . Tính diện tích của thiết diện.




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 38. 





[image: A picture containing chart

Description automatically generated]Cho hàm số  với  và  có bảng biến thiên như hình bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để phương trình  có 4 nghiệm phân biệt thỏa mãn .




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 39. 
Có bao nhiêu số nguyên của tham số  để bất phương trình



Có nghiệm với mọi .




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 40. 






Cho hàm số ,  là tham số. Gọi  là tập tất cả các giá trị của  sao cho giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn  không vượt quá . Tìm tập .


A. . 			B. . 	


C. .		D. .

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO:
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	A
	D
	D
	D
	D
	C
	B
	B
	A
	A
	C
	A
	D
	B
	C
	A
	C
	B
	B
	D

	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	D
	B
	B
	D
	A
	A
	B
	D
	B
	C
	A
	D
	B
	D
	D
	B
	A
	A
	A
	D
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Câu 1. 


Cho khối lăng trụ có diện tích đáy là  và đường cao là . Thể tích  của khối lăng trụ đã cho bằng:




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 2. 
Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: Chart, line chart
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Hỏi đồ thị hàm số  và trục  có bao nhiêu điểm chung? 




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 3. 
Đồ thị hàm số  cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng:




A. . 		B.. 		C. .	D..
Câu 4. 
Tập xác định của hàm số  là 




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 5. 

Diện tích xung quanh của hình nón có độ dài đường sinh  và bán kính đáy  bằng:




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 6. 
Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Hãy chọn khẳng định đúng?

A.Hàm số nghịch biến trên . 	

B. Hàm số nghịch biến trên . 		

C. Hàm số đồng biến trên .		

D.Hàm số đồng biến trên .
Câu 7. 

Với  là số thực dương,  bằng:




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 8. 

Cho  là các số thực dương và  là các số thực tùy ý. Hãy chọn khẳng định sai.




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 9. 
Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên ?




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 10. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình sau?
[image: ]




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 11. 
Một mặt cầu có đường kính bằng  thì có diện tích bằng:




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 12. 
Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: Chart

Description automatically generated]
Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng:




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 13. 






Cho hình chóp  có thể tích là , biết diện tích tam giác  bằng . Khoảng cách  từ điểm  đến mặt phẳng  bằng




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 14. 
Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên ?




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 15. 
Nghiệm của phương trình  là




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 16. 

Cho hàm số  có tập xác định  và bảng xét dấu của đạo hàm như sau:


Số điểm cực trị của hàm số đã cho là 




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 17. Khối đa diện đều loại nào sau đây là khối bát diện đều?




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 18. 
Cho hàm số bậc ba  có đồ thị như hình sau:
[image: ]

Hàm số  có bao nhiêu điểm cực tiểu?




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 19. 




Cho khối lăng trụ  có thể tích , khối chóp  có thể tích . Tính tỉ số . 




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 20. 




Cho hình chóp  có đáy là tam giác đều cạnh , , . Tính thể tích khối chóp .




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 21. 


Xét tất cả các số dương  và  thỏa mãn . Hãy chọn khẳng định đúng.




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 22. Cho một hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác vuông, cạnh huyền bằng 4. Thể tích của khối nón được giới hạn bởi hình nón đã cho bằng:




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 23. 


Cho  với . Tính .




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 24. 
Ông  gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng theo hình thức lãi suất kép (đến kì hạn mà người gởi không rút tiền lãi ra thì tiền lãi được tính vào tiền vốn của kì tiếp theo) với lãi suất 7% một năm (chỉ tính lãi khi gởi đủ 1 năm, giả sử lãi suất không đổi). Nếu muốn có số tiền 150 triệu đồng trong ngân hàng thì ông A phải gởi ít nhất bao nhiêu năm?




A.  năm. 		B.  năm. 	C.  năm.	D.  năm.
Câu 25. 
Đạo hàm của hàm số  là




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 26. 

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị  tai điểm có hoành độ .




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 27. 


Cho các hàm số  và  có đồ thị như hình vẽ ( và khác 1). Hãy chọn khẳng định đúng.
[image: ]




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 28. 

Cho một hình trụ có đường cao gấp 2 lần đường kính đáy. Thể tích của khối trụ được giới hạn bởi hình trụ đã cho bằng . Tính bán kính  của đường tròn đáy.




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 29. 
Đồ thị hàm số  có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang?




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 30. 

Cho hình chóp tam giác đều có cạnh bên bằng , đường cao bằng . Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đều đã cho.




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 31. 
[image: ]Cho hàm số bậc bốn  có đồ thị như hình sau:

Số nghiệm của phương trình  là 

A. . 		

B. . 		

C. .	

D. .
Câu 32. Đồ thị của hàm số nào sau đây có đường tiệm cận đứng?




A. . 		B.. 	C..	D..
Câu 33. 

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số  có hai điểm cực trị.




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 34. 






Cho lăng trụ đứng  có đáy  là tam giác vuông cân tại , , đường thẳng  tạo với đáy một góc . Tính thể tích của khối lăng trụ .




A. . 		B.. 		C..	D. .
Câu 35. 
Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 36. 

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn .




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 37. 
Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào sau đây?




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 38. 



Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  sao cho phương trình  có hai nghiệm phân biệt  thỏa mãn .




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 39. 







[image: ]Cho các đồ thị  và  như trong hình vẽ . Đường thẳng  cắt trục tung ,  lần lượt tại  thỏa mãn . Hãy chọn khẳng định đúng.

A. . 		

B. . 	

C. .		

D. .
Câu 40. 


[image: ]Người ta cắt một miếng bìa hình tròn có bán kính  thành ba miếng bìa hình quạt giống nhau. Sau đó mỗi miếng bìa hình quạt được cuốn lại thành một hình nón không đáy có chiều . Tính tỉ số .


A. . 	B. . 		


C. .		D. .
Câu 41. 


Biết giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  bằng . Hãy chọn khẳng định đúng.




A. . 	B. . 		C. .	D. .
Câu 42. 





Cho hình chóp tứ giác đều  có cạnh bên bằng , góc giữa hai đường thẳng  và  bằng . Tính thể tích của khối chóp .




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 43. 




Gọi  là tập hợp các giá trị nguyên của tham số  sao cho  nghịch biến trên khoảng . Tính tổng phần tử của tập .




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 44. 


Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  sao cho đồ thị hàm số  cắt đường thẳng  tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía của trục tung?




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 45. 

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  sao cho đồ thị hàm số  có đúng 3 đường tiệm cận.




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 46. 










Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông, cạnh bằng , , hình chiếu vuông góc của  trên mặt phẳng  là một điểm nằm bên trong hình vuông . Biết khoảng cách từ  đến mặt phẳng  bằng . Tính thể tích của khối chóp .




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 47. 
Cho hình trụ có thiết diện qua trục là hình chữ nhật có chu vi bằng . Giá trị lớn nhất của thể tích khối trụ được giới hạn bởi hình trụ đã cho bằng:




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 48. 


Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  trên khoảng  sao cho đồ thị hàm số  cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt?




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 49. 


Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên  và đồ thị của hàm số  như hình sau: 
[image: ]

Hàm số  đồng biến trên khoảng nào sau đây?




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 50. 

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  sao cho bất phương trình  có nghiệm thực.




A. . 		B. . 		C. .	D. .


BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO:
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1 0
	1 1
	1 2
	1 3
	14
	1 5
	16
	1 7
	1 8
	1 9
	20
	2 1
	22
	23
	24
	25

	B
	D
	D
	C
	A
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	B
	A
	A
	D
	C
	C
	C
	D
	D
	A
	D
	C
	D
	A

	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	D
	B
	C
	D
	D
	B
	B
	C
	B
	D
	A
	B
	A
	C
	A
	D
	A
	B
	D
	C
	A
	B
	D
	A
	B
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Câu 1. 

[image: ]Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hàm số  đồng biến trên khoảng nào sau đây?


A. . 		B.. 		


C..		D..
Câu 2. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:
 [image: A picture containing chart
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Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây?




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 3. 
Khối đa diện đều loại  có tên gọi nào sau đây?
A. Khối tứ diện đều. 			B. Khối mười hai mặt đều. 	
C. Khối hai mươi mặt đều.		D. Khối lập phương.
Câu 4. 


Biết rằng phương trình  có 2 nghiệm . Giá trị  bằng:




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 5. 



Tìm điểm có hoành độ âm trên đồ thị  sao cho tiếp tuyến tại  vuông góc với đường thẳng .




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 6. 
Cho khối cầu có bán kính . Thể tích của khối cầu đó là:




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 7. [image: ]Đường cong hình bên dưới là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?


A. . 	B. . 		


C. .	D. .
Câu 8. 

Tìm tập nghiệm  của bất phương trình .




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 9. 

Giả sử  là các số thực dương bất kỳ. Biểu thức  bằng:




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 10. 


[image: ]Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để phương trình  có đúng 3 nghiệm thực phân biệt.


A. . 		B. . 	


C. .	D. .
Câu 11. 
Hàm số nào sau đây nghịch biến trên ?




A. . 	B. . 		C. .	D. .
Câu 12. 



Cho các số thực  thỏa mãn , . Tính giá trị của biểu thức .




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 13. 

Đồ thị hàm số  và đồ thị hàm số  có bao nhiêu điểm chung?




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 14. 
Tính đạo hàm cấp hai của hàm số .




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 15. 



Cho tứ diện đều  cạnh bằng . Tính diện tích xung quanh của hình trụ có đáy là hình tròn nội tiếp tam giác  và có chiều cao bằng chiều cao của tứ diện .




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 16. 
Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 17. [image: ]Đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào sau đây?


A. . 	B. . 	


C. .	D. .
Câu 18. 

Cho hình nón có bán kính đáy là  và độ dài đường sinh . Diện tích xung quanh của hình nón đã cho là 


A. . 		B. . 	


C. .	D. .
Câu 19. Hình nào dưới đây không phải là hình đa diện?
A. [image: ] . 	B. [image: ]. 	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 20. 
Tập xác định của hàm số  là




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 21. 







Cho lăng trụ đứng  có đáy  là tam giác vuông tại  với ,  và . Tính bán kính  của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 22. [image: ]Đường cong trong hình vẽ bên dưới đây là đồ thị của hàm số nào sau đây? 


A. . 	B. . 	


C. .	D. .
Câu 23. 
Đường thẳng  là tiệm cận ngang của đồ thị của hàm số:




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 24. 





[image: ]Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Gọi  và  lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn . Giá trị của  bằng:


A. . 		B. . 		


C. .		D. .
Câu 25. 
Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
 [image: Chart, line chart
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Khẳng định nào sau đây là đúng?


A. Hàm số đạt cực đại tại. 		B. Hàm số đạt cực đại tại . 		


C. Hàm số đạc cực đại tại .		D. Hàm số đạt cực đại tại .
Câu 26. 
Phương trình  có nghiệm là 




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 27. 




Cho  và  với . Tìm mối liên hệ giữa  và .




A. . 	B.. 	C. .	D. .
Câu 28. 



Cho khối lăng trụ tam giác đều  có cạnh đáy bằng  và thể tích . Tính chiều cao  của khối lăng trụ.




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 29. 







Cho khối chóp  có đáy là hình thoi tâm  cạnh , tam giác  đều,  vuông góc với mặt phẳng  và . Thể tích của khối chóp  bằng:




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 30. 
Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: A picture containing diagram

Description automatically generated]Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là


A. . 		B. . 	


C. .		D. .
Câu 31. 

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm có hoành độ là




A.. 	B.. 	C..	D..
Câu 32. 

Diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay có bán kính đáy bằng  và chiều cao bằng  là




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 33. [image: ]Đường cong hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào sau đây?


A. . 	B.. 	


C. .	D. .
Câu 34. 




Cho hình lăng trụ tam giác đều  có , góc giữa đường thẳng  và mặt đáy bằng . Tính thể tích của khối lăng trụ . 




A. . 		B.. 		C. .	D..
Câu 35. 


Tính thể tích khối trụ tròn xoay sinh ra khi quay hình chữ nhật  (kể cả các điểm bên trong của nó) quanh cạnh  biết .




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 36. 





Cho hình chóp  có đường cao . Tam giác  vuông tại  và cạnh huyền . Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp  có bán kính bằng:




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 37. 





Cho , và  thỏa mãn  và . Tính tổng .




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 38. 

Tập xác định  của hàm số  là




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 39. 




[image: ]Cho hàm số  có đồ thị như hình sau. Gọi  là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số  để phương trình  vô nghiệm. Tính tổng các phần tử của tập hợp .

A. . 		

B.. 		

C..		

D..
Câu 40. 




Gọi  là các số thực dương thỏa mãn  và  với . Tính .




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 41. 



Biết rằng đồ thị  có đúng một tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng . Hãy tìm hệ số góc  của đường thẳng .




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 42. 

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để phương trình  có hai nghiệm thực phân biệt?




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 43. 


Cho  thỏa mãn . Giá trị của  bằng:




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 44. 








Cho hình chóp  có đáy  là hình thoi cạnh , . Tam giác  cân và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng đáy bằng . Khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng  là




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 45. 






Cho hình thang  vuông tại  và , , . Quay hình thang  quanh đường thẳng . Thể tích khối tròn xoay thu được là




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 46. 





Cho hàm số  , gọi  là giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn . Số giá trị nguyên của tham số  để  là




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 47. 









Cho điểm và đường thẳng  đi qua điểm  với hệ số góc . Có tất cả bao nhiêu giá trị của  để đường thẳng  cắt đồ thị  tại hai điểm phân biệt  sao cho tam giác  vuông tại ?



A. . 		B. . 		C. .	D.Vô số.
Câu 48. 
















Cho hình chóp  có đáy  là hình thang vuông tại  và , , . Điểm  là trung điểm của cạnh , mặt phẳng  và cùng vuông góc với mặt phẳng . Mặt phẳng  tạo với một góc . Tính khoảng cách từ  đến  theo .




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 49. 



Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt có hoành độ  thỏa .




A. . 		B.. 	C. .	D. .
Câu 50. 

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để hàm số  đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?




A. . 		B. . 		C. .	D. .


BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO:
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1 0
	1 1
	1 2
	1 3
	14
	1 5
	16
	1 7
	1 8
	1 9
	20
	2 1
	22
	23
	24
	25

	C
	C
	C
	B
	D
	B
	A
	D
	B
	D
	A
	A
	D
	C
	A
	D
	B
	D
	B
	C
	C
	C
	C
	B
	B

	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	A
	A
	D
	A
	A
	D
	A
	D
	A
	B
	C
	A
	D
	B
	C
	A
	D
	C
	A
	A
	C
	B
	A
	C
	B
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Câu 1. 
Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
[image: Chart, line chart
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A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 2. 
Tập nghiệm của phương trình  là 




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 3. 

Với  là số thực dương tùy ý,  bằng:




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 4. 

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm có hoành độ  là




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 5. 


Cho khối nón có bán kính đáy , chiều cao . Tính thể tích  của khối nón.




A.. 		B.. 		C..	D..
Câu 6. 




Cho hàm số  xác định, liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Tím giá trị  để hàm số  đạt giá trị lớn nhất trên .
[image: ]




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 7. 
Tập xác định của hàm số  là




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 8. Khối bát diện đều có số đỉnh, số cạnh và số mặt lần lượt là








A.  và . 	B.  và . 	C.  và .	D. và .
Câu 9. 



Cho hàm số  đồng biến trên đoạn  thỏa mãn , . Mệnh đề nào sau đây đúng? 




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 10. 
Cho hàm số  liên tục trên từng khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau:
[image: Chart, line chart
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Số giao điểm của đồ thị hàm số  và đường thẳng  là 




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 11. 



Cho các số thực  thỏa mãn  và . Giá trị của biểu thức  là




A.. 		B.. 	C. .	D. .
Câu 12. 













Cho điểm  nằm trên mặt cầu  tâm , bán kính . Gọi  là 2 điểm trên đoạn  sao cho . Các mặt phẳng  lần lượt đi qua điểm  và , cùng vuông góc với  và cắt mặt cầu  theo đường tròn bán kính . Tính tỉ số .




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 13. 






Trong không gian, cho tam giác  vuông tại ,  và . Tính độ dài đường sinh  của hình nón nhận được khi quay tam giác  xung quanh trục . 




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 14. 
Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 15. Hàm số nào sau đây có ba điểm cực trị?




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 16. 



Cho các số thực dương  và  thỏa mãn . Tính giá trị của biểu thức .




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 17. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên dưới?
[image: ]




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 18. 
Cho mặt cầu có diện tích bằng . Thể tích của khối cầu giới hạn bởi mặt cầu đó bằng




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 19. 


Cho hình lập phương có cạnh bằng  và một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn nội tiếp hai mặt đối diện của hình lập phương. Gọi  lần lượt là diện tích toàn phần của hình lập phương và diện tích toàn phần của hình trụ. Tính 




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 20. 




Cho hàm số  có đồ thị như hình bên dưới. Gọi  lần lượt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn . Giá trị của  là
[image: ]




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 21. 
Nghiệm của phương trình  là 




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 22. 





Một chất điểm chuyển động thẳng xác định bởi phương trình , trong đó  được tính bằng giây  và  được tính bằng mét . Gia tốc của chất điểm tại thời điểm  có giá trị là 




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 23. 






Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh  và  vuông góc với mặt đáy, . Khi đó khoảng cách từ  đến mặt phẳng  là 




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 24. 

Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của hàm số  trên đoạn  theo thứ tự là








A.  và . 	B.  và . 	C.  và .	D.  và .
Câu 25. 
Số nghiệm nguyên của bất phương trình  là 




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 26. 

Một người gửi vào ngân hàng  triệu đồng theo thể thức lãi kép với lãi suất  một năm. Sau 4 năm người đó rút tất cả tiền ra. Hỏi người đó nhận được tất cả bao nhiêu tiền cả vốn lẫn lãi?




A. (đồng). 	B. (đồng). 	C. (đồng).	D. (đồng).
Câu 27. 

Cho khối lăng trụ đứng có diện tích đáy là  và cạnh bên bằng . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng:




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 28. 
Đường thẳng nào dưới đây là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số ?




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 29. 
Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ.
[image: Chart, line chart
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Khi đó tất cả các giá trị của tham số  để phương trình  có bốn nghiệm phân biệt  là




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 30. Đường cong trong hình là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
[image: ]




A. . 		B.. 	C. .	D. .
Câu 31. 



Có tất cả bao nhiêu cặp số  với  là các số nguyên thỏa mãn  và ?




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 32. 


Có tất cả bao nhiêu số nguyên  để hàm số  nghịch biến trên khoảng ?




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 33. 





Cho hình hộp chữ nhật  có , , . Góc giữa  và mặt phẳng  là




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 34. 



Cho hàm số . Biết phương trình  có hai nghiệm . Tính .




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 35. 

Diện tích xung quanh của hình trụ có độ dài đường sinh  và bán kính đáy  bằng:




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 36. 





Cho lăng trụ  có đáy là tam giác đều cạnh , cạnh bên . Hình chiếu vuông góc của  lên mặt phẳng  là trung điểm . Thể tích của khối lăng trụ đã cho là




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 37. 


Gọi  là các nghiệm của phương trình . Tính giá trị của biểu thức 




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 38. 

Cho hàm số . Hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: Chart, line chart
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Bất phương trình  đúng với mọi  khi và chỉ khi




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 39. 


Tìm tất cả các giá trị của tham số  để hàm số  đạt cực tiểu tại điểm .




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 40. 

Cắt một hình trụ bằng một mặt phẳng đi qua trục của nó thu được thiết diện là hình vuông có diện tích là . Diện tích toàn phần  của hình trụ đã cho là




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 41. 

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để hàm số  có ba điểm cực trị.




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 42. 



Gọi  là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số  để phương trình  có ba nghiệm phân biệt. Số phần tử của tập  là



A. . 		B. . 		C.Vô số.	D. .
Câu 43. 








Cho hình lăng trụ đứng , tam giác đáy  cân tại , , , . Gọi  là trung điểm của . Tính thể tích của khối đa diện .




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 44. 







Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật . Cạnh  vuông góc với đáy và cạnh  tạo với đáy một góc bằng . Tính bán kính  của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 45. 

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số  để đồ thị hàm số  có 3 đường tiệm cận?




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 46. 




[image: ]Cho hàm số  có đạo hàm  xác định và liên tục trên . Hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số . Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?


A. . 	B. . 	


C. .		D. .
Câu 47. 




Cho hình chóp  có ,  lần lượt là trung điểm của các cạnh . Tính tỉ số thể tích .




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 48. 


Tập nghiệm của bất phương trình  có dạng . Tính giá trị của .




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 49. 
Tổng tất cả các nghiệm của phương trình  bằng




A. . 	B.. 		C. .	D. .
Câu 50. 

Cho hàm số  có . Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?




A. . 	B.. 	C..	D..


BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO:
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1 0
	1 1
	1 2
	1 3
	14
	1 5
	16
	1 7
	1 8
	1 9
	20
	2 1
	22
	23
	24
	25

	A
	B
	C
	D
	D
	A
	D
	C
	C
	A
	D
	B
	A
	D
	C
	A
	A
	C
	D
	C
	D
	B
	A
	C
	C

	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	A
	B
	A
	B
	D
	C
	B
	C
	D
	D
	A
	B
	A
	C
	D
	D
	B
	C
	D
	A
	B
	C
	B
	D
	B
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Câu 1. 


Cho mặt cầu có bán kính  ngoại tiếp một hình hộp chữ nhật có các kích thước lần lượt bằng  và . Mệnh đề nào dưới đây đúng?




A. . 	B.. 		C..	D..
Câu 2. 


Cho hình chóp đều  có tất cả các cạnh bằng . Bán kính  của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp bằng:




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 3. 



Đạo hàm của hàm số  có dạng  với . Tính .




A.. 		B. . 	C..	D..
Câu 4. 
Tập nghiệm của phương trình  là 




A. . 	B.. 	C..	D..
Câu 5. 

Người ta muốn xây một cái bể hình hộp đứng có thể tích , biết đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp ba lần chiều rộng và bể không có nắp. Hỏi cần xây bể có chiều cao  bằng bao nhiêu mét để nguyên vật liệu xây dựng là ít nhất?




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 6. 


Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên  sao cho đồ thị của hàm số  là parabol có dạng như hình vẽ.
[image: ]

Hỏi đồ thị của hàm số  là đồ thị nào trong 4 phương án sau đây?
A. [image: ] . 	B. [image: ]. 	C. [image: ] .	D. [image: ].
Câu 7. 

Gọi  lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính mặt đáy của hình nón. Diện tích xung quanh  của hình nón là




A. . 	B.. 	C..	D..
Câu 8. 





Cho hình hộp đứng  có đáy là hình vuông cạnh bằng , góc giữa mặt phẳng  và mặt phẳng  bằng . Thể tích của khối hộp  bằng:




A. . 		B. . 		C..	D..
Câu 9. 

Tìm tập xác định  của hàm số .


A. . 		B. . 		


C. .			D. .
Câu 10. 

Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng:




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 11. 

Tìm tập xác định  của hàm số .




A. . 	B. . 	C. .	D..
Câu 12. 

Một hình nón có đường sinh bằng  và góc giữa đường sinh và mặt phẳng đáy bằng . Tính thể tích của khối nón được tạo nên từ hình nón đó.




A. . 	B.. 	C..	D..
Câu 13. 

Số giao điểm của đường thẳng  và đường cong  là 




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 14. 
[image: ]Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây?


A. . 		B.. 		


C..		D..
Câu 15. 


Gọi  là các nghiệm của phương trình . Khi đó giá trị của .




A. . 		B. . 		C..	D..
Câu 16. 

[image: Chart

Description automatically generated]Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau. Số nghiệm thực của phương trình  là


A. . 		B.. 		


C..		D..
Câu 17. Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình bên dưới?
[image: ]




A. . 	B.. 	C..	D..
Câu 18. 
Tổng các nghiệm của phương trình  bằng:




A. . 		B.. 	C..	D..
Câu 19. 

Cho hình trụ có bán kính đáy  và khoảng cách giữa hai mặt đáy bằng . Diện tích toàn phần của hình trụ là:




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 20. 
Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình bên dưới. Phát biểu nào sau đây đúng?

[image: Chart, line chart
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B. Hàm số đạt cực đại tại . 	

C. Hàm số có  cực trị.		

D. Hàm số đạt cực đại tại .
Câu 21. 


Cho hàm số  có đạo hàm cấp một và cấp hai trên khoảng  và . Khẳng định nào sau đây là sai?



A. và  thì  là điểm cực tiểu của hàm số. 		


B. Hàm số đạt cực đại tại  thì . 		



C. và  thì  không là điểm cực trị của hàm số.	



D.  và  thì  là điểm cực trị của hàm số.
Câu 22. 



Đầu mỗi tháng, chị  gửi vào ngân hàng 3 triệu đồng theo hình thức lãi kép với lãi suất  một tháng và lãi suất không thay đổi trong suốt quá trình gửi tiền. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng chị  có số tiền cả gốc và lãi nhiều hơn  triệu đồng?




A.  tháng. 	B. tháng. 	C.tháng.	D. tháng.
Câu 23. 

Tính thể tích  của khối trụ có bán kính đáy và chiều cao bằng . 




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 24. 


Cho lăng trụ đứng  có đáy là hình thoi, biết , . Thể tích của khối lăng trụ bằng:




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 25. 


Một khối trụ có thể tích bằng . Nếu chiều cao khối trụ tăng lên hai lần và giữ nguyên bán kính đáy thì được một khối trụ mới có diện tích xung quanh bằng . Bán kính đáy  của khối trụ ban đầu là




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 26. 
Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
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Description automatically generated]
Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 27. 


Cho khối hộp  có thể tích bằng . Tính thể tích của khối tự diện .




A. . 	B. . 	C..	D. .
Câu 28. 
Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào sau đây?




A. . 	B.. 		C..	D..
Câu 29. 





Cho mặt cầu  có bán kính , mặt cầu  có bán kính  có diện tích mặt cầu lần lượt là . Tỉ số diện tích .




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 30. 
Cho biểu thức . Mệnh đề nào trong các mệnh đề sau là đúng?




A. . 	B.. 	C..	D..
Câu 31. 
Cho hình nón có thiết diện qua trục là tam giác vuông có cạnh góc vuông bằng . Diện tích xung quanh của hình nón bằng:




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 32. 



Biết đồ thị hàm số  và có đồ thị hàm số  cắt nhau tại điểm . Giá trị của biểu thức  bằng:




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 33. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có tiệm cận ngang?




A. . 	B.. 	C..	D..
Câu 34. 

Với mọi số thực dương  và . Mệnh đề nào sau đây sai?


A. . 		B. . 		


C. .		D. .
Câu 35. 





Cho hình chóp tứ giác  có đáy  là hình vuông cạnh bằng ,  và . Thể tích của khối chóp  bằng




A. . 		B. . 		C. .	D..
Câu 36. 



[image: ]Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên  và có đồ thị hàm số  như hình vẽ. Xét hàm số . Khi đó, khẳng định nào sau đây đúng?


A. . 	B. . 	


C. .	D. .
Câu 37. 




[image: ]Một khối đồ chơi có dạng khối nón, chiều cao bằng , trong đó có chứa một lượng nước. Nếu đặt khối đồ chơi theo hình  thì chiều cao lượng nước bằng  chiều cao của khối nón. Hỏi nếu đặt khối đồ chơi theo hình  thì chiều cao  của lượng nước trong khối đo gần với giá trị nào sau đây?


A. . 	B. . 	


C. .	D. .
Câu 38. 


Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để hàm số  có 5 điểm cực trị.




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 39. 

Biết rằng phương trình  có hai nghiệm . Tìm khẳng định đúng?




A. . 	B.. 	C..	D. .
Câu 40. 



Đặt. Hãy biểu diễn  theo  và .




A. . 	B.. 	C..	D..
Câu 41. 
Gọi  lần lượt là thể tích của khối cầu nội tiếp và ngoại tiếp của một hình lập phương. Chọn khẳng định đúng?




A. . 	B. . 	C..	D..
Câu 42. 



Tìm giá trị tham số thực  để giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  bằng .




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 43. 








Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông cân tại đỉnh ; biết ,  và khoảng cách từ  đến mặt phẳng  bằng . Tính diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .




A. . 		B.. 		C. .	D. .
Câu 44. 






Cho hình chóp  có đáy là hình vuông, cạnh bên  vuông góc với mặt đáy. Gọi  lần lượt là trung điểm của . Mặt phẳng  chia hình chóp đã cho thành hai phần.  Tỉ số thể tích hai khối  và  bằng:




A. . 		B.. 		C..	D.
Câu 45. 



Tập hợp các số thực của  để phương trình  có nghiệm là nửa khoảng . Giá trị của của  bằng:




A. . 		B.. 		C. .	D..
Câu 46. 
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Description automatically generated]Cho hàm số . Hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ sau đây. Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị?


A. . 		B.. 	


C..		D..
Câu 47. 

Một hình trụ có thiết diện qua trục là một hình vuông và có diện tích xung quanh bằng . Thể tích  của khối trụ đó bằng:




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 48. 

[image: ]Cho hàm số  có đồ thị như hình bên. Trong các giá trị  có bao nhiêu giá trị âm?


A. . 		B.. 		


C..		D..
Câu 49. 



Tìm điểm  có hoành độ âm trên đồ thị  sao cho tiếp tuyến tại  vuông góc với đường thẳng .




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 50. 


Số các giá trị nguyên của  sao cho hàm số  nghịch biến trên khoảng  là




A. . 		B.. 		C..	D..
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Câu 1. 

Cho hàm số  có đạo hàm trên khoảng . Mệnh đề nào dưới đây đúng?





A. Nếu  với mọi  thuộc  thì hàm số  đồng biến trên .





B. Nếu  với mọi  thuộc  thì hàm số  đồng biến trên .





C. Nếu  với mọi  thuộc  thì hàm số  đồng biến trên .





D. Nếu  với mọi  thuộc  thì hàm số  đồng biến trên .
Câu 2. 

Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Hàm số  đồng biến trên khoảng nào sau đây?
[bookmark: TikZ1][image: ]




A. .		B. .	C. .	D. .
Câu 3. 
Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị?




A. .		B. .		C. .	D. .
Câu 4. 




Gọi ,  lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn . Giá trị  bằng:




A. .		B. .		C. .	D. .
Câu 5. 


Cho hàm số  có  và . Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.


B. Đồ thị hàm số đã cho có đúng hai đường tiệm cận ngang là  và .
C. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.


D. Đồ thị hàm số đã cho có đúng hai đường tiệm cận ngang là  và .
Câu 6. 
Cho hàm số  có bảng biến thiên dưới đây
[bookmark: TikZ2][image: ]

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là




A. .		B. .		C. .	D. .
Câu 7. [bookmark: TikZ3]Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 8. 

Cho hàm số  có bảng biến thiên. Số nghiệm dương của phương trình  là
[bookmark: TikZ4][image: ]




A. .		B. .		C. .	D. .
Câu 9. 
Đồ thị hàm số  cắt trục tung tại điểm có tọa độ là




A. .		B. .		C. .	D. .
Câu 10. 

Cho  là số thực dương. Biểu thức  viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữa tỷ là




A. .		B. .		C. .	D. .
Câu 11. 



Cho  và  là hai số thực dương. Nếu  và  thì khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?






A. .		B.  và .	C.  và .	D. .
Câu 12. 
Tập xác định của hàm số  là




A. .		B. .		C. .	D. .
Câu 13. 
Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên tập số thực ?




A. .		B. .	C. .	D. .
Câu 14. 
Phương trình  có tập nghiệm là




A. .		B. .	C. .	D. .
Câu 15. 
Phương trình  có nghiệm là




A. .		B. .		C. .	D. .
Câu 16. 
Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .		B. .		C. .	D. .
Câu 17. 

Tập xác định  của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 18. 


Cho khối lăng trụ  có thể tích bằng . Tính thể tích khối tứ diện .




A. .		B. .		C. .	D. .
Câu 19. 

[bookmark: _Hlk59210065]Cho hình nón có chiều cao  và bán kính đáy . Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng




A. .		B. .		C. .	D. .
Câu 20. 
Cho mặt cầu có bán kính là . Tính diện tích của mặt cầu.




A. .		B. .		C. .	D. .
Câu 21. 



Cho hàm số . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để hàm số  nghịch biến trên ?




A. .		B. .		C. .	D. .
Câu 22. 


Cho hàm số . Số giá trị của tham số  để hàm số đạt cực trị tại điểm có hoành độ  là




A. .		B. .		C. .	D. .
Câu 23. 

Cho hàm số . Số giá trị nguyên của tham số  để hàm số không có cực trị là




A. .		B. .		C. .	D. .
Câu 24. 



Cho hàm số  có đạo hàm , . Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn  bằng




A. .		B. .		C. .	D. .
Câu 25. 



Biết rằng đồ thị hàm sổ  có tiệm cận đứng là  và tiệm cận ngang là . Hiệu  có giá trị là




A. .		B. .		C. .	D. .
Câu 26. 
Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số . Mệnh đề nào sau đây là đúng?
[bookmark: TikZ5][image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 27. 

Có bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị hàm số  song song với đường thẳng ?




A. .		B. .		C. .	D. .
Câu 28. 




[bookmark: TikZ6][image: ]Cho các số thực  và . Đồ thị các hàm số  trên khoảng  như hình vẽ bên, trong đó đường đậm hơn là đồ thị hàm số . Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. .	B. .	


C. .	D. .
Câu 29. 




Cho ,  là hai số dương với  thỏa mãn . Khi đó, giá trị  bằng




A. .		B. .		C. .	D. .
Câu 30. 




Gọi ,  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn . Hãy tính .


A. .			B. .


C. .		D. .
Câu 31. 
Tích các nghiệm của phương trình  bằng




A. .	B. .		C. .	D. .
Câu 32. 
Số nghiệm nguyên của bất phương trình  là



A. .		B. Vô số.		C. .	D. .
Câu 33. 








Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật tâm . Biết , ,  và  vuông góc với mặt phẳng . Thể tích khối chóp  bằng




A. .		B. .		C. .	D. .
Câu 34. 
Một hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng . Tính diện tích xung quanh của hình nón.




A. .		B. .	C. .	D. .
Câu 35. 





Cho hình chóp  có đáy là hình vuông cạnh bằng . Cạnh bên  và vuông góc với mặt phẳng . Tính theo  diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối chóp .




A. .		B. .		C. .	D. 
Câu 36. 



Cho hàm số . Số giá trị thực của tham số  sao cho  là số nguyên và đồ thị hàm số có  đường tiệm cận là




A. .		B. .		C. .	D. .
Câu 37. 

Đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  tại hai điểm phân biệt khi và chỉ khi




A. .		B. .	C. .	D. .
Câu 38. 



[bookmark: TikZ7][image: ]Cho hàm số  liên tục và có đạo hàm trên . Biết rằng hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Khi đó hàm số  có bao nhiêu điểm cực đại?


A. .		B. .		


C. .		D. 
Câu 39. 






Cho , , biết , với ,  thuộc . Tính .




A. .		B. .		C. .	D. .
Câu 40. 


Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số  để hàm số  đồng biến trên ?




A. .		B. .		C. .	D. .
Câu 41. 
Phương trình  có bao nhiêu nghiệm phân biệt?




A. .		B. .		C. .	D. .
Câu 42. 
Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để bất phương trình sau



nghiệm đúng với mọi 




A. .		B. .		C. .	D. .
Câu 43. 





Cho lăng trụ tam giác  có đáy là tam giác đều cạnh . Độ dài cạnh bên bằng . Mặt phẳng  vuông góc với đáy và . Thể tích khối lăng trụ  là




A. .		B. .		C. .	D. .
Câu 44. 





Cho hình thang  vuông tại  và  với . Quay hình thang và miền trong của nó quanh đường thẳng chứa cạnh . Tính thể tích  của khối tròn xoay được tạo thành.




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 45. 








Cho tứ diện  có ,  là tam giác đều cạnh ,  vuông tại . Mặt phẳng  vuông góc với mặt phẳng . Thể tích của khối cầu ngoại tiếp tứ diện  bằng




A. .		B. .		C. .	D. .
Câu 46. 



[bookmark: TikZ8][image: ]Cho hàm số  xác định trên và có đạo hàm trên . Biết hàm số  có đồ thị như hình bên. Hàm số  đồng biến trên

A. .	

B. .	

C. .	

D. .
Câu 47. 


Cho hàm số . Số giá trị nguyên của tham số  để hàm số có ít hơn  điểm cực trị là




A. .		B. .		C. .	D. .
Câu 48. Cho bất phương trình 

. 
Số nghiệm nguyên không âm của bất phương trình là



A. .		B. vô số.		C. .	D. .
Câu 49. 













Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành. Các điểm  lần lượt trên các cạnh , , ,  thỏa , , , .Biết thể tích khối chóp  là , thể tích khối tứ diện  là




A. .		B. .		C. .	D. .
Câu 50. 


Cho hình nón có độ dài đường sinh bằng  và bán kính đáy bằng . Một mặt cầu  tiếp xúc với đáy và tiếp xúc với tất cả đường sinh của khối nón. Diện tích mặt cầu bằng




A. .		B. .		C. .	D. .
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ĐỀ ÔN 9 (THI HK1 – THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ, K20 – 21)
Tuyển tập Đề Kiểm Tra Học Kỳ I – Lớp 12	Sưu tầm & biên soạn: Thầy Hứa Lâm Phong 


[image: C:\Users\Dell-7500\Desktop\facebook-symbol_318-37686.jpg]https://www.facebook.com/Lamphong.windy – Đăng ký học: 0917.334.298 (Cô Thanh) - Trang 7
Câu 1. 

Cho 3 số thực dương  và . Khẳng định nào sau đây sai?


A. . 		B. . 		


C. .		D. .
Câu 2. 
Tính đạo hàm hàm số .




A. . 	B. . 	C..	D..
Câu 3. 


Cho hàm số  có đạo hàm trên và có đồ thị như hình vẽ sau. Hỏi hàm số  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
[image: ]




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 4. 


Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên  bằng:
[image: ]




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 5. 
Tập xác định của hàm số  là




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 6. 
Hình hộp chữ nhật có 3 kích thước lần lượt . Thể tích của hình hộp chữ nhật này bằng:




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 7. 

Hình nón có đường sinh bằng , bán kính đáy bằng  thì diện tích xung quanh của hình nón này bằng:




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 8. 
Tính đạo hàm của hàm số .




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 9. 
Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: Diagram

Description automatically generated with medium confidence]
Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 10. 




Một hình chóp  biết tam giác  vuông góc tại , , chiều cao hình chóp bằng . Thể tích hình chóp này bằng:




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 11. [image: ]Đường cong trong hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào?

A. . 	

B. . 	

C. .	

D. .
Câu 12. 
Hình trụ có thiết diện qua trục là hình vuông có cạnh bằng . Diện tích xung quanh của hình trụ này bằng




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 13. 
Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: Chart, line chart

Description automatically generated]

Giá trị cực đại của hàm số  là




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 14. 
Tập xác định của hàm số  là




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 15. 








Cho hình lăng trụ  có đáy  là tam giác đều cạnh , . Biết rằng hình chiếu vuông góc của  lên  là trung điểm  của . Tính thể tích  của khối lăng trụ đã đó.
[image: Chart, radar chart

Description automatically generated]




A. . 	B. . 	C..	D..
Câu 16. 

Tập hợp nghiệm  của bất phương trình  là




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 17. 

Số giao điểm của đồ thị  và đường thẳng  là:




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 18. 

Diện tích  của mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương cạnh  là




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 19. 




Cho hình chóp đều  có cạnh đáy bằng , góc của cạnh bên với đáy hình chóp bằng . Thể tích  của hình chóp  bằng:




A. . 	B.. 	C. .	D. .
Câu 20. 
Số nghiệm nguyên của bất phương trình  là




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 21. 

Giá trị lớn nhất của hàm số  trên  bằng:




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 22. 
Số điểm cực trị của hàm số  là




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 23. Đường cong trong hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
[image: ]




A. . 	B.. 	C..	D..
Câu 24. 


Cho khối trụ ngoại tiếp khối lập phương  như hình sau, biết cạnh của khối lập phương bằng . Tính thể tích của khối trụ này.
[image: Chart, radar chart

Description automatically generated]




A. . 		B.. 	C..	D..
Câu 25. 
Tổng các nghiệm của phương trình  là




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 26. 

Cho hàm số  liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ sau:
[image: ]

Phương trình  có bao nhiêu nghiệm?




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 27. 
Tìm các khoảng nghịch biến của hàm số 




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 28. 




Cho , . Tính  theo  và .


A. . 		B. . 	


C. .		D. .
Câu 29. 



Gọi  và  là 2 nghiệm của phương trình . Tính ?




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 30. 

Ông  gửi 100 triêu vào ngân hàng với hình thức lãi kép, kỳ hạn 1 năm với lãi suất năm. Sau 5 năm, ông rút toàn bộ gốc và lãi thì được số tiền gần nhất với giá trị nào dưới đây?




A.  triệu đồng. 	B.  triệu đồng. 	C.  triệu đồng.	D.  triệu đồng.
Câu 31. 






Cho hình thang  vuông góc tại  và  có , . Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình thang  quanh cạnh .




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 32. 




Cho khối lăng trụ đứng , đáy  là tam giác đều cạnh , diện tích tam giác  bằng . Thể tích khối lăng trụ này bằng:
[image: Diagram
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A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 33. 




Cho tứ diện  có  đôi một vuông góc nhau, biết . Tính diện tích  của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện .




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 34. 

Có bao nhiêu số nguyên âm  để đồ thị của hàm số  có hai đường tiệm cận đứng?




A. . 		B. . 		C..	D..
Câu 35. 







Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh , , góc giữa hai mặt phẳng  và  bằng . Khi đó thể tích hình chóp  bằng:




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 36. 

Tìm tất cả các giá trị của tham số  để phương trình  có hai nghiệm phân biệt trái dấu?




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 37. 







Cho hình lập phương  cạnh , gọi  và  lần lượt là trung điểm  và  (như hình vẽ sau). Tính thể tích  của khối đa diện .
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A. . 	B.. 		C..	D..
Câu 38. 




Anh kỹ sư  làm cho công ty  với mức lương năm đầu tiên là (triệu)/tháng, kể từ năm thứ hai trở đi mỗi năm anh được tăng lương thêm  của mức lương của năm trước đó. Hỏi nhanh nhất sau bao nhiêu năm thì tổng thu nhập lương của anh  ở công ty đó lớn hơn 10 tỉ đồng?




A.  năm. 		B. năm. 	C. năm.	D. năm.
Câu 39. 
Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình sau:
[image: ]

Hàm số  đồng biến trên khoảng nào sau đây?




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 40. 














Cho hình nón  đường cao  và bán kính đáy bằng , gọi  là điểm trên đoạn , , . Hình tròn  là thiết diện của mặt phẳng  vuông góc với trục  tại  với hình nón . Tìm  để khối nón đỉnh , đáy là hình tròn  có thể tích lớn nhất (xem hình sau).
[image: ]




A. . 		B. . 	C. .	D. .


BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO:
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	A
	C
	C
	C
	C
	B
	C
	B
	D
	D
	B
	A
	A
	B
	A
	A
	A
	B
	C
	B

	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	D
	B
	C
	D
	C
	D
	C
	D
	B
	B
	C
	A
	A
	D
	D
	B
	D
	D
	A
	A
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Câu 1. 


Cho hàm số  có đạo hàm . Tìm số điểm cực trị của .




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 2. 


Tìm giá trị nhỏ nhất  của hàm số  trên đoạn .




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 3. 

Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số  và đường thẳng .




A.. 		B.. 		C..	D..
Câu 4. 
Tập xác định của hàm số  là




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 5. 
Bất phương trình  có tập nghiệm là




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 6. 
Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 7. 
Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số  là đúng?


A. Hàm số luôn đồng biến trên . 	B. Hàm số luôn nghịch biến trên . 	




C. Hàm số nghịch biến trên  và .	D. Hàm số đồng biến trên  và .
Câu 8. 
Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: Chart, line chart
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Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để phương trình  có ba nghiệm phân biệt.




A. . 		B. . 	C..	D. .
Câu 9. 
Tìm phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 




A. . 	B.. 		C..	D..
Câu 10. 
Tập xác định của hàm số  là




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 11. 



Cho phương trình . Nếu đặt () thì  trở thành phương trình nào sau đây?




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 12. 
Tập nghiệm của phương trình  là




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 13. 






Cho hình chóp  có đáy là tam giác đều cạnh bằng , cạnh bên  vuông góc với mặt phẳng đáy , . Thể tích của khối chóp  tính theo  là




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 14. 

Cho khối lăng trụ tam giác đều  có . Tính thể tích khối lăng trụ đã cho.




A.. 		B.. 		C..	D..
Câu 15. 
Một khối trụ có thể tích là . Nếu giữ nguyên chiều cao và tăng bán kính đáy lên 3 lần thì thể tích của khối trụ mới bằng bao nhiêu?




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 16. 
Một khối cầu có thể tích bằng . Nếu giảm bán kính của khối cầu đó xuống 3 lần thì thể tích của khối cầu mới bằng bao nhiêu?




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 17. Khối mười hai mặt đều như hình vẽ bên dưới có tất cả bao nhiêu đỉnh?
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A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 18. 





Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật với  và . Thể tích của khối chóp  tính theo  là




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 19. 


Tính chiều cao của khối hộp chữ nhật  có mặt đáy là hình vuông cạnh  biết rằng .




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 20. 


Diện tích toàn phần của hình nón có bán kính đáy , chiều cao  và độ dài đường sinh  là




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 21. 
Hàm số  có đồ thị là hình vẽ nào sau đây?
A. [image: ]. 	B. [image: ]. 	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 22. Đồ thị trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào sau đây?
[image: ]




A. . 	B.. 	C. .	D. .
Câu 23. 
Tập nghiệm của phương trình  là




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 24. 
Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 25. 

Biết rằng hàm số  nhận  là một điểm cực trị. Mệnh đề nào sau đây là đúng?




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 26. 
Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
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Số nghiệm thực của phương trình  là




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 27. 
Hàm số  có đạo hàm là




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 28. 
Số nghiệm của phương trình  là




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 29. 
Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 30. 









Cho hình chóp  có đáy  là hình thang vuông tại  và , , . Cạnh bên , cạnh bên  tạo với đáy một góc . Thể tích của khối chóp  là




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 31. 


Cho hình chóp đều  có đáy là hình vuông cạnh , cạnh bên tạo với đáy một góc . Thể tích khối nón ngoại tiếp hình chóp trên là:




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 32. 
Cho hình lập phương có thể tích bằng . Thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình lập phương đó bằng:




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 33. 



Cho hình chóp đều  có chiều cao bằng  và độ dài cạnh bên bằng . Thể tích của khối chóp  là




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 34. 







Cho hình lăng trụ đứng  có đáy  là tam giác vuông cân tại , . Biết thể tích của khối lăng trụ  bằng . Góc giữa hai mặt phẳng  và  có giá trị bằng:




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 35. 

Một khối trụ có thể tích bằng . Nếu chiều cao của khối trụ tăng lên 5 lần và giữ nguyên bán kính đáy thì được khối trụ mới có diện tích xung quanh bằng . Bán kính đáy của khối trụ ban đầu là




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 36. 



Cho hàm số  với . Tìm  biết .




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 37. 

Cho các số thực  thỏa mãn . Chọn khẳng định sai.




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 38. 



Ký hiệu  và  lần lượt là tập nghiệm của các phương trình  và . Khi đó khẳng định đúng là




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 39. 



Bạn An có 1 cái hộp không nắp dạng khối hộp chữ nhật với chiều rộng mặt đáy là , chiều dài mặt đáy là . Bạn định mua 5 thanh nẹp tre với chiều dài lần lượt là . Hỏi bạn bỏ được bao nhiêu thanh nẹp tre nằm hoàn toàn trong hộp ? Biết rằng An không thay đổi kích thước bất kỳ của thanh nẹp tre nào và thể tích hộp là .




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 40. 


Một người dủng một cái ca hình bán cầu có bán kính là  để múc nước đổ vào trong một thùng hình trụ chiều cao  và bán kính đáy bằng . Hỏi sau bao nhiêu lần đổ thì nước sẽ đầy thùng? (biết mỗi lần đổ, nước trong ca luôn đầy)?
[image: A picture containing athletic game, table, glass

Description automatically generated]




A.  lần. 		B.  lần. 		C.  lần.	D.  lần.
Câu 41. 


Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để hàm số  nghịch biến trên khoảng .




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 42. 




Biết rằng nếu 1 người gởi số tiền  với lãi suất  mỗi kỳ thì sau  kỳ gởi, số tiền người đó thu được cả vốn lẫn lãi là . Ông Minh gởi 100 triệu VNĐ vào ngân hàng với lãi kép  một năm. Giả sử lãi suất không đổi và ông sẽ đến rút lãi sau 5 năm. Hỏi số tiền lãi ông rút được là bao nhiêu?




A.  VNĐ. 	B.  VNĐ. 	C.  VNĐ.	D.  VNĐ.
Câu 43. 




Biết nghiệm của phương trình  được viết dưới dạng , với  là các số nguyên dương nhỏ hơn . Tính .




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 44. 






Cho khối tứ diện . Trên cạnh  lấy điểm  sao cho  với . Tìm  sao cho .




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 45. 


Cho hình nón có chiều cao , bán kính đáy . Tính diện tích của thiết diện đi qua đỉnh của hình nón biết rằng khoảng cách từ tâm mặt đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện là .




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 46. 


Cho phương trình  với . Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương chẵn của  sao cho phương trình trên có nghiệm?




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 47. 








Cho hình chóp tứ giác đều  có cạnh đáy bằng . Xét mặt phẳng  qua  và vuông góc với , cắt cạnh  tại  với . Tính thể tích khối chóp .




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 48. 


Gọi  là tập nghiệm của phương trình  với . Mệnh đề nào sau đây là đúng?


A.  có 2 phần tử. 			B.  có vô số phần tử. 		


C.  có 1 phần tử.			D.  không có phần tử nào.
Câu 49. 



Cho  là các số thực dương khác 1. Đường thẳng song song với trục hoành và cắt đồ thị hàm số  và trục tung lần lượt tại  thỏa mãn . Mệnh đề nào sau đây đúng?
[image: Diagram
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A. . 		B.. 	C..	D..
Câu 50. 

Một khối cầu có thể tích  đi qua đỉnh và đường tròn đáy của một khối nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều. Khi đó thể tích của khối nón tính theo  là
[image: ]




A. . 		B. . 		C. .	D. .

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO:
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1 0
	1 1
	1 2
	1 3
	14
	1 5
	16
	1 7
	1 8
	1 9
	20
	2 1
	22
	23
	24
	25

	D
	A
	A
	B
	B
	D
	C
	B
	B
	C
	A
	B
	C
	D
	B
	A
	B
	B
	C
	C
	B
	C
	C
	A
	C

	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	B
	B
	B
	D
	C
	D
	C
	A
	A
	B
	D
	B
	C
	D
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	D
	A
	D
	D
	B
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Câu 1. Đồ thị trong hình vẽ bên là đồ thị hàm số nào sau đây?
[image: ]




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 2. 





Cho khối chóp  có đáy là hình chữ nhật, , . Mặt phẳng  tạo với đáy một góc . Tính thể tích  của khối chóp đã cho.




A. . 	B. . 		C. .	D. .
Câu 3. 
Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình. Tổng số đường tiệm cận của đồ thị hàm số này bằng:






A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 4. 

Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình. Số nghiệm thực của phương trình  là 






A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 5. 


Khối cầu  có bán kính bằng  và thể tích bằng . Mệnh đề nào sau đây đúng?




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 6. 
Hàm số  có tập xác định là




A. . 		B. . 	C. .	D. 
Câu 7. 
Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 8. 

Số điểm chung của đồ thị hàm số  và đồ thị hàm số  là




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 9. 

Cho hàm số  có . Hàm số đạt cực tiểu tại điểm nào?




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 10. 
Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  có phương trình là




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 11. 
Hàm số  có tập xác định là




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 12. 




Cho tứ diện  có , tam giác  vuông tại  và  có thể tích bằng




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 13. 
Đạo hàm của hàm số  là




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 14. 
Số điểm chung của đồ thị của hàm số  với trục hoành là 




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 15. 

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm 




A. . 	B. . 	C..	D..
Câu 16. 

Một hình trụ có bán kính đáy bằng , thiết diện qua trục có diện tích bằng . Thể tích của khối trụ đã cho bằng:




A. . 		B.. 		C..	D. .
Câu 17. 

Cho  là một số thực dương, biểu thức  viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 18. 


Cho hình nón tròn xoay có bán kính đường tròn đáy , chiều cao  và đường sinh . Kết luận nào sau đây là sai?




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 19. 

Diện tích toàn phần của hình trụ có bán kính đáy bằng , chiều cao bằng  là




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 20. 
Số nghiệm của phương trình  là




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 21. 




Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật, , và . Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho bằng:




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 22. 


Biết bất phương trình  có đúng hai nghiệm nguyên dương là . Tính giá trị của .




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 23. 
[image: Chart

Description automatically generated]Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây?


A. . 		B. . 


C. .		D. .
Câu 24. [image: ]Đồ thị trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?


A. . 	B. . 	


C. .	D. .
Câu 25. 
Thể tích của khối cầu có đường kính bằng  là




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 26. Bảng biến thiên như hình bên là của hàm số nào sau đây?






A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 27. 

Cho hàm số bậc ba  có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình  là
[image: ]




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 28. Đồ thị trong hình vẽ là đồ thị hàm số nào sau đây?
[image: ]




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 29. 






Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh ,  và . Tính khoảng cách từ  đến mặt phẳng .




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 30. 





Cho lăng trụ đứng  có đáy  là tam giác vuông tại , , . Mặt bên  là hình vuông. Tính thể tích khối lăn trụ đã cho.




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 31. 
Tổng tất cả các nghiệm của phương trình  bằng:




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 32. 
Tổng bình phương tất cả các nghiệm của phương trình  bằng




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 33. 






Hình lăng trụ  có đáy  là tam giác vuông cân tại  và thể tích bằng , biết cạnh , khi đó khoảng cách từ  đến  bằng




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 34. 
Cho hình nón có bán kính đường tròn đáy là , thiết diện qua trục là tam giác đều, khi có diện tích xung quanh của hình nón đó là




A. . 		B.. 		C. .	D. .
Câu 35. 




Cho . Cho  là các số thực thỏa mãn . Hãy biểu diễn  theo .




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 36. 


Cho hàm số  có đạo hàm . Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào sau đây?




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 37. 

Cho hình trụ có bán kính đáy  và độ dài đường sinh . Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng:




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 38. 
Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ. 



Số nghiệm của phương trình  là




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 39. 


Biết  là tập nghiệm của bất phương trình . Tính .




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 40. 

Số giao điểm của đồ thị hàm số  và đường thẳng  là




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 41. 



Cho hàm số  xác định trên khoảng , đạo hàm  có đồ thị trên  như hình vẽ:
[image: ]


Phương trình  có nhiều nhất bao nhiêu nghiệm trên khoảng ?




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 42. 


Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để phương trình  có ba nghiệm phân biệt.
[image: Diagram

Description automatically generated with medium confidence]




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 43. 







Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại , ,  và . Tính góc giữa hai mặt phẳng  và .




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 44. 



Tìm giá trị lớn nhất  và giá trị nhỏ nhất  của hàm số  trên đoạn 


A. . 			B. . 		


C. .			D. .
Câu 45. 









Cho hình chóp  có  đáy  là tam giác vuông tại , , . Gọi  là mặt cầu tâm  và tiếp xúc với . Thể tích của khối cầu  là




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 46. 


Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực  để phương trình  có nghiệm thuộc khoảng .




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 47. 

Cho hàm số  xác định, liên tục trên  và có bảng biến thiên:
[image: Diagram
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Tất cả các giá trị thực của tham số  để phương trình  có bốn nghiệm phân biệt là:




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 48. 









Cho hình chóp  có  vuông góc với mặt phẳng , đáy  là hình thang vuông tại  và  có . Biết . Tính theo  thể tích khối chóp  .




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 49. 
Một cơ sở sản xuất thùng chứa nước hình trụ có bán kính đường tròn đáy là . Chủ cơ sở dự định làm thùng chứa nước mới hình trụ có cùng chiều cao và có thể tích bằng 2 lần thể tích của thùng cũ. Khi đó bán kính đáy của bể nước dự định làm gần nhất với giá trị nào sau đây?




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 50. 


Tập hợp tất cả các giá trị của tham số  để hàm số  đồng biến trên khoảng  là




A. . 		B. . 		C. .	D. .
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Câu 1. 
Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau
[image: Chart

Description automatically generated]
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 2. 
Hàm số  nghịch biến trên tập nào sau đây?




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 3. 


Cho hàm số có đạo hàm trên  và có bảng xét dấu  như sau:
[image: ]

Hàm sốnghịch biến trên khoảng nào dưới đây?




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 4. 


Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số  để hàm số  đồng biến trên khoảng  là




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 5. 
Cho hàm  có bảng biến thiên như sau:
[image: Chart, line chart
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Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng:




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 6. 
Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
[image: ]




A. . 		B. . 		C..	D. .
Câu 7. 


Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng xét dấu của  như sau:
[image: ]
Số điểm cực đại của hàm số đã cho là 




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 8. 

Tìm giá trị thực của tham số  m  để hàm số   đạt cực tiểu tại .




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 9. 

Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và có đồ thị như hình vẽ bên
[image: ]


Giá trị lớn nhất  của hàm số trên đoạn là giá trị nào trong các giá trị sau đây?




A. . 		B.. 		C..	D..
Câu 10. 

Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  bằng




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 11. Từ một tấm tôn có kích thước 90cmx3m người ta làm một máng xối nước trong đó mặt cắt là hình thang ABCD có hình dưới. Tính thể tích lớn nhất của máng xối.
[image: ]




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 12. 
Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đồ thị hàm số ?
A. [image: ]. 	B. [image: ]. 	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 13. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ dưới đây?
[image: ]




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 14. 





[image: ]Cho hàm số  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các số , , , ?

A. . 		

B. . 		

C. .		

D. .
Câu 15. 



Đồ thị hàm số  (, , : hằng số thực ) như hình vẽ. Khẳng định nào đúng?





A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 16. 
Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 17. 

[image: ]Cho hàm số bậc ba  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực của phương trình  là


A. . 		B. . 		


C. .		D. .
Câu 18. 

Số giao điểm của đồ thị hàm số  và đồ thị hàm số  là




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 19. 

Cho hàm số liên tục trên  và có  bảng biến thiên như sau
[image: Chart, line chart
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Số giao điểm của đồ thị hàm số  với trục hoành là




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 20. 

Tìm tập hợp S tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng  cắt đồ thị  tại ba điểm phân biệt




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 21. Cho biểu thức [image: ], với [image: ]. Mệnh đề nào dưới đây đúng?




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 22. 

Tìm tập xác định  của hàm số .


A. . 			B. . 	


C. .				D. .
Câu 23. 

Đạo hàm của hàm số  trên  là


A. . 	B. . 


C. .		D. .
Câu 24. 








Áp suất không khí  ( đo bằng milimet thuỷ ngân, kí hiệu là mmHg) suy giảm mũ so với độ cao      (đo bằng mét), theo công thức  trong đó  là áp suất ở mực nước biển ,  là hệ  số suy giảm. Biết rằng ở độ cao  thì áp suất của không khí là  . Hỏi áp suất không khí ở độ cao  gần với số nào sau đây nhất?




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 25. 


Với  là các số thực dương tùy ý và ,  bằng




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 26. 
Tập xác định của hàm số  là




A. . 		B. . 	C. .	D. .
Câu 27. 
Với các số thực dương  bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. . 		B. . 		


C. .	D. .
Câu 28. 

Đạo hàm của hàm số  trên là


A. . 		B. . 		


C. .		D. .
Câu 29. 
Hàm số  có đạo hàm là




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 30. 
Nghiệm của phương trình  là




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 31. 
Nghiệm của phương trình  là




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 32. 

Gọi  là  nghiệm của phương trình . Khi đó, mệnh đề nào sau đây đúng?




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 33. 
Tổng các nghiệm của phương trình  là




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 34. 
Tổng các nghiệm của phương trình  bằng




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 35. [image: ]Hình đa diện trong hình vẽ bên có bao nhiêu mặt?


A. . 		B. . 		


C. .		D. .
Câu 36. 
Số đỉnh của hình đa diện đều loại là


A. . 		B. . 		


C. .		D. .
Câu 37. 


[image: ]Người ta ghép  khối lập phương cạnh  để được khối chữ thập như hình dưới. Tính diện tích toàn phần  của khối chữ thập đó.


A. . 	B. . 	


C. .	D. .
Câu 38. 

Thể tích của khối chóp có chiều cao  và diện tích đáy  là




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 39. 

Cho khối chóp có diện tích đáy  và chiều cao . Thể tích của khối chóp đã cho bằng




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 40. 


Cho khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều cạnh  và  . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng




A. . 		B. . 		C. 	D. .
Câu 41. 







Cho hình chóp tứ giác  có đáy   là hình vuông cạnh ; cạnh  vuông góc với mặt phẳng đáy; cạnh  tạo với đáy một góc  . Tính thể tích   của khối chóp .




A. . 	B. . 	C. .	D. .
Câu 42. 
Cho khối cầu có bán kính . Thể tích của khối cầu đã cho bằng




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 43. 
Diện tích mặt cầu có bán kính bằng:




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 44. 








Cho khối cầu  có tâm , bán kính . Mặt phẳng  có khoảng cách đến  bằng  cắt hình cầu theo thiết diện là hình tròn có diện tích bằng . Tính thể tích  của khối cầu 




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 45. Nếu tăng bán kính của một khối cầu gấp 3 lần thì thể tích thay đổi như thế nào?
A. Thể tích tăng gấp 27 lần. 		B. Thể tích tăng gấp 6 lần. 		
C. Thể tích tăng gấp 9 lần.		D. Thể tích tăng gấp 3 lần.
Câu 46. 

Diện tích xung quanh của khối nón có đường sinh  và bán kính đáy  là




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 47. 

Cho hình trụ có bán kính đáy  và độ dài đường sinh . Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 48. 

Thể tích của khối trụ tròn xoay có bán kính đáy  và chiều cao  bằng giá trị nào sau đây?




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 49. 

Cho khối nón có bán kính đáy bằng  và góc ở đỉnh bằng . Thể tích của khối nón đã cho bằng




A. . 		B. . 		C. .	D. .
Câu 50. [image: ]Một bồn nước có dạng hình trụ, chiều cao 2 m, bán kính đáy là 0,5 m được đặt nằm ngang trên mặt sàn bằng phẳng. Hỏi khi chiều cao mực nước trong bồn là 0,25 m thì thể tích nước trong bồn là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

A. 392,70 lít. 	B. 433,01 lít. 	C. 307,09 lít.	D. 1570,80 lít.
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